	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 08/4/2013 đến ngày 12/4/2013

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Y tế
	20 /2012/TT-BYT
	15/11/2012
	Thông tư ban hành quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ 12 tháng tuổi 
	1/6/2013
	

	2. 
	Bộ Y tế
	21 /2012/TT-BYT
	15/11/2012
	Thông tư ban hành quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công chức với mục đích y tế đặc biệt cho trẻ đến 12 tháng tuổi  
	1/6/2013
	

	3. 
	Bộ Y tế
	22 /2012/TT-BYT
	15/11/2012
	Thông tư ban hành quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi  
	1/6/2013
	

	4. 
	Bộ Y tế
	23 /2012/TT-BYT
	15/11/2012
	Thông tư ban hành quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc cho trẻ 6 đến 36 tháng tuổi  
	1/6/2013
	

	5. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	54 /2012/TT-BGTVT
	26/12/2012
	Thông tư ban hành quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về quy phạm giám sát và kiểm tra an toàn Kỹ thuật tàu thể thao, vui chơi giải trí và quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thuỷ nội địa  
	1/7/2013
	

	6. 
	Bộ Tài chính
	224 /2012/TT-BTC
	26/12/2012
	Thông tư hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên  
	
	

	7. 
	Bộ Tài chính
	227 /2012/TT-BTC
	27/12/2012
	Thông tư hướng dẫn thành lập tổ chức hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán 
	1/7/2013 
	

	8. 
	Bộ Tài chính
	229 /2012/TT-BTC
	27/12/2012
	Thông tư hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục  
	1/7/2013
	

	9. 
	Bộ Tài chính
	228 /2012/TT-BTC
	27/12/2012
	Thông tư hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đầu tư bất động sản 
	1/7/2013 
	

	10. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	06 /2013/TT-BKHCN
	28/2/2013
	Thông tư quy định sản xuất nhập khẩu kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy  
	15/5/2013
	

	11. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	06 /2013/TT-BTTTT
	7/3/2013
	Thông tư quy định chế độ Báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng CNTT  
	1/5/2013
	

	12. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	20 /2013/TT-BNN-BTC
	27/3/2013
	Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư số 61/2007/TTLT-BNN-BTC V/v hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp  
	15/5/2013
	

	13. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	927 /BTTT-ƯDCNTT
	29/3/2013
	V/v phát hành Thông tư 06/2013/TT-BTTTT  quy định chế độ Báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng CNTT  
	 
	

	14. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1185 /BTNMT-TCMT
	29/3/2013
	V/v góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường  
	
	

	15. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	03 /2013/TT-BGTVT
	29/3/2013
	Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 08/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải thuỷ 
	1/6/2013 
	

	16. 
	Bộ Y tế
	09 /2013/TT-BYT
	29/3/2013
	Thông tư hướng dẫn việc tổ chức quản lý hội nghị hội thảo quốc tế về y tế tại Việt Nam  
	
	

	17. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	2724 /BGTVT-TCCB
	1/4/2013
	V/v tiếp tục kiện toàn các cơ quan chuyên môn về an toàn giao thông tại địa phương  
	 
	

	18. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	414 /QĐ-BTNMT
	1/4/2013
	V/v ban hành Kế hoạch thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật  
	
	

	19. 
	Bộ Tư pháp
	2485 /KH-ĐA
	1/4/2013
	Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến GDPL cho thanh niên  
	
	

	20. 
	Bộ Tư Pháp
	62 /BC-BCĐ
	1/4/2013
	Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến GDPL cho thanh niên  
	
	

	21. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	04 /2013/TT-BGTVT
	1/4/2013
	Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BGTVTV/v quy định chức danh nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam 
	1/7/2013 
	

	22. 
	Bộ Tư pháp
	2512 /BTP-BTTP
	2/4/2013
	V/v Báo cáo kết quả thực hiện Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp  
	
	

	23. 
	Bộ Y tế
	1766 /BYT-KCB
	2/4/2013
	V/v triển khai luật PCTH thuốc lá và hưởng ứng tuần lễ quốc gia không thuốc lá  
	
	

	24. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	1101 /HD-BVHTTDL
	2/4/2013
	Hướng dẫn tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc toàn quốc  
	
	

	25. 
	Bộ Tư pháp
	734 /QĐ-BTP
	3/4/2013
	V/v ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Luật sư 
	3/4/2013
	

	26. 
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam  
	1259 /BHXH-BT
	4/4/2013
	V/v tăng cường công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH
	
	

	27. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1003 /BTTT-ƯCNTT
	4/4/2013
	V/v Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 34 của Thủ tướng Chính Phủ  
	
	

	28. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	1121/BNN-TCCL
	4/4/2013
	V/v triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai  
	
	

	29. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	2847 /BGTVT-TCCB
	4/4/2013
	V/v tổ chức Hội nghị Tuyên dương xã tiêu biểu trong phong trào GTNT-MN giai đoạn 2008-2013 
	
	

	30. 
	Uỷ ban dân tộc  
	166 /QĐ-UBDT
	4/4/2013
	Quyết định ban hành chương trình hành động công tác dân tộc khoá XIII
	
	

	31. 
	BCĐ tuần lễ quốc gia an toàn VSLĐ  
	1097 /BC-ATLĐ
	4/4/2013
	V/v Báo cáo kết quả tổ chức tuần lễ quốc gia ATVSLĐ  
	
	

	32. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	491/TTg-KTN
	5/4/2013
	V/v kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I/2013 
	
	

	33. 
	Bộ Tư pháp
	2665/BTP-TTR
	5/4/2013
	V/v đề nghị chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực công chức 
	
	

	34. 
	Bộ Tư pháp
	816 /QĐ-BTP
	5/4/2013
	V/v ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc về Tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình  
	5/4/2013
	

	35. 
	Hội người mù Việt Nam  
	134 /HNM-TC
	5/4/2013
	V/v thành lập Hội người mù tỉnh Tuyên Quang  
	
	

	36. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	1180 /BVHTTDL-TĐKT
	5/4/2013
	V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn quy trình thủ tục hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND  
	
	

	37. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	1179 /BVHTTDL-TĐKT
	5/4/2013
	V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn quy định tiêu chuẩn quy trình thủ tục hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng HCM, giải thưởng Nhà nước  
	
	

	38. 
	Văn phòng Chính Phủ
	2747 /VPCP-TCCB
	5/4/2013
	V/v giới thiệu dấu và chữ ký  
	
	

	39. 
	Bộ Tài chính
	4231 /BTC-QLG
	5/4/2013
	V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm kiềm chế tốc độ tăng CPI năm 2013 tại địa phương  
	
	

	40. 
	 Ban tôn giáo Chính phủ  
	269 /TGCP-PCTT
	8/4/2013
	V/v Tổng kết 08 năm thực hiện pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo
	
	

	41. 
	 Ban tôn giáo Chính phủ  
	267 /TGCP-CG
	8/4/2013
	V/v chấp thuận chiêu sinh khóa XIX Hà Nội  Ban tôn giáo Chính phủ  
	
	

	42. 
	Văn phòng Chính Phủ
	177 /TTĐT-VP
	8/4/2013
	V/v trích dẫn thông tin Cổng thông tin điện tử Chính phủ  
	
	

	43. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	568 /QĐ-TTg
	8/4/2013
	V/v Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT thành phố HCM đến năm 2020 
	10/4/2013 
	

	44. 
	Chính phủ
	29 /2013/NĐ-CP
	8/4/2013
	Nghị định bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ về chức danh, số lượng một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã  
	8/4/2013
	

	45. 
	Chính phủ
	30 /2013/NĐ-CP
	8/4/2013
	Nghị định về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung  
	8/4/2013
	

	46. 
	Văn phòng Chính Phủ
	293 /PC-VPCP
	8/4/2013
	V/v phiếu chuyển Công văn của UBND tỉnh Tuyên Quang V/v đề nghị mở rộng giới hạn bảo lãnh vay vốn tín dụng thương mại trong nước thực hiện dự án thuỷ điện Yên Sơn  
	
	

	47. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	09 /2013/TT-BTTT
	8/4/2013
	Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng điện tử 
	23/5/2013
	

	48. 
	Các đơn vị khác
	15 /BC/BCĐTB
	8/4/2013
	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2013- Ban chỉ đạo Tây Bắc  
	
	

	49. 
	Uỷ ban Dân tộc
	284 /UBDT-VP135
	9/4/2013
	V/v xác định thôn đặc biệt khó khăn xã khu vực I,II,III vùng dân tộc và miền núi   
	 
	

	50. 
	Chính phủ
	31 /2013/NĐ-CP
	9/4/2013
	V/v Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 
	1/6/2013 
	

	51. 
	Văn phòng quốc hội
	684 /BC-VPQH
	9/4/2013
	Báo cáo kết quả chuyến thăm, làm việc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng về tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tân Trào - Sơn Dương  
	
	

	52. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	923 /BKHCN-TĐC
	9/4/2013
	V/v cung cấp thông tin để triển khai xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức đánh giá sự phù hợp giá giai đoạn 2020 
	
	

	53. 
	Văn phòng Chính Phủ
	2834 /VPCP-KGVX
	10/4/2013
	V/v tổ chức các hoạt động nhân ngày gia đình Việt Nam năm 2013  
	 
	

	54. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	574 /QĐ-TTg
	10/4/2013
	V/v phân bổ dự toán chi sự nghiệp bảo vệ môi trường của Ngân sách TW năm 2013 
	 10/4/2013
	

	55. 
	Bộ Kế hoạch Đầu tư
	2276 /BKHĐT-QLKKT
	10/4/2013
	V/v xây dựng Báo cáo rà soát điều chỉnh quy hoạch KCN tại địa phương và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KCN  
	
	

	56. 
	Thanh tra Chính Phủ
	796 /TB-TTCP
	11/4/2013
	V/v phân công nhiệm vụ công tác đối với Thanh tra Chính phủ  
	
	

	57. 
	Bộ Kế hoạch Đầu tư
	2323 /BKHĐT-KTNN
	11/4/2013
	V/v thẩm định nguồn vốn và phần vốn NSTW dự án kè chống sạt lở bờ suối xã Minh Hương - Hàm Yên  
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